	SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG

Đề 1
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

Năm học: 2016 – 2017

Thời gian làm bài: 150 phút


Câu I(2,0đ):
1. Cho sơ đồ sau: 

                                                       B              D               F

                                       A                                                               A

                                                       C              E              G

 
 Biết A là kim loại. B, C, D, E, F, G là các hợp chất của A. Xác định công thức của A, B, C, D, E, F, G. Viết các PTHH xảy ra.

2. Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A,B là 142 hạt, trong đó  số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42 hạt. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 12 hạt. Hỏi A, B là kim loại nào? Cho biết điện tích hạt nhân của một số kim loại sau: ZNa = 11; ZMg = 12; ZAl = 13; ZK = 19; ZCa = 20; ZFe = 26; ZCu = 29.
Câu II(2,0đ): 

1. Hãy phân biệt các chất khí sau: Cl2, C2H6, C2H4,SO3, SO2. Viết các PTHH xảy ra.

2. A là hợp chất hữu cơ chứa 2 hoặc 3 nguyên tố C, H, O. Trộn 1,344lít CH4 với 2,688 lít khí A đều ở điều kiện tiêu chuẩn, thu được 4,56 gam hỗn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B, cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4đặc thấy tăng 4,32 gam, bình 2 dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo thành 35,46 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A.
Câu III(2,0đ):


1. Có hỗn hợp gồm các chất rắn: Fe2O3, CuO, BaO. Nêu phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp với điều kiện không làm thay đổi khối lượng các chất. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).


2. a.Tại sao có hiện tượng “Mưa axit”? Hiện tượng “Mưa axit” có tác hại gì?
               b. Một hôm Lan đang chơi đùa trong vườn thì bị ong vàng đốt. Mẹ liền lấy vôi tôi bôi vào chỗ ong đốt. Sau một lúc, Lan thấy đỡ đau hơn. Lan không hiểu tại sao mẹ làm như vậy? Bằng kiến thức thực tiễn em hãy giúp bạn Lan giải thích hiện tượng đó?
Câu IV(2,0đ):
Hòa tan hết 22,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và một oxit sắt vào 300 gam dung dịch HCl 13,14% thu được dung dịch A và 4,48 lít khí H2 (đktc). Thêm 27,6 gam nước vào dung dịch A được dung dịch B. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch B là 2,92%. 

1) Xác định công thức hóa học của oxit sắt trong hỗn hợp X.

2) Hòa tan hết 22,8 gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được V lít khí SO2 duy nhất (đktc). Tính khoảng giá trị của V.
Câu V(2,0đ):
  
Cho hỗn hợp A gồm 3 hiđrocacbon X, Y, Z có công thức phân tử lần lượt là CnH2n+2; CnH2n; CnH2n-2. Biết X chứa 20% hiđro về khối lượng.
1. Xác định công thức phân tử của X, Y, Z và viết công thức cấu tạo đầy đủ của chúng.

2.Viết PTHH thể hiện tính chất hóa học đặc trưng của X và giải thích.

3.Trình bày phương pháp hóa học tách Z từ hỗn hợp A.

4. Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp A ở điều kiện tiêu chuẩn, cho toàn bộ sản phẩm sục vào một bình đựng nước vôi trong, dư thấy xuất hiện 4 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch trong bình nước vôi trong giảm a gam. Tính V và tìm khoảng giới hạn của a.

(Na = 23, Al = 27, Fe =56, Cu =64, Ba =137, S=32, O =16, H=1, Cl =35,5; C = 12)
Họ tên thí sinh:…………………………… Số báo danh:……………………………

Giám thị 1:………………………………    Giám thị 2………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu
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	Hướng dẫn chấm
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  A: Fe             B: FeCl2           C: FeCl3      

   D: Fe(OH)2   E: Fe(OH)3   

   F : FeO           G: Fe2O3
    Fe   + 2HCl 
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 FeCl2   +  H2
    2Fe   + 3Cl2  
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   2FeCl2  + Cl2 
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	  2FeCl3   + Cu 
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 2FeCl2  + CuCl2
   FeCl2    + 2NaOH 
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   FeCl3  + 3NaOH  
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  Fe(OH)3  + 3NaCl
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	4Fe(OH)2  + O2  + 2H2O 
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  4Fe(OH)3

    Fe(OH)2                                  FeO  + H2O

    2Fe(OH)3 
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	   4FeO  + O2 
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  2Fe2O3 

     FeO  + CO 
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 Fe   + CO2

      Fe2O3  + 3H2 
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 2Fe  + 3H2O
(HS làm cách khác nếu đúng vẫn được điểm tối đa)
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	2
	- Gọi a,b,c lần lượt là số hạt proton, nơtron và electron của nguyên tử A

         x,y,z lần lượt là số hạt proton, nơtron và electron của nguyên tử B

               ( ĐK: a,b,c,x,y,z 
[image: image12.wmf]*
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	- Theo bài ta có: a + b + c + x + y + z = 142

                        Hay  2a  + c + 2x + z = 142  (1)
	0,25

	
	
	                          2a + 2x – (c + z)  = 42      (2)

                          2x – 2a = 12 hay x – a = 6 
[image: image13.wmf]6
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	- Lấy (1) + (2) ta có: 4a + 4x = 184 (4)

- Thay (3) vào (4) ta có: 4a + 4(6+a) = 184 
[image: image14.wmf]®

 a = 20

                                                                           x = 20 + 6 = 26

                 Vậy A là Ca; B là Fe.
	0,5

	II
	1
	- Dẫn từng khí vào dung dịch BaCl2 dư: nếu xuất hiện kết tủa trắng là khí SO3.   BaCl2  + SO3 + H2O 
[image: image15.wmf]®

 BaSO4 + 2HCl
	2,0
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	· Dẫn 4 khí còn lại vào các ống nghiệm đựng dung dịch Br​2: 

+ Nếu dung dịch Br2 bị mất màu thì đó là khí C2H4, SO2(1) 

+ Không hiện tượng là Cl2, C2H6(2)

     C2H4  + Br2 
[image: image16.wmf]®

 C2H4Br2
       SO2  + Br2 + 2H2O 
[image: image17.wmf]®

 H2SO4 + 2HBr
	0,25

	
	
	- Dẫn 2 khí nhóm (1) vào dung dịch Ca(OH)2 dư: xuất hiện kết tủa trắng là SO2, không hiện tượng là C2H4.

     SO2  + Ca(OH)2
[image: image18.wmf]®

 CaSO3  + H2O
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	- Dẫn 2 khí nhóm(2) vào nước rồi nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được: Nếu quỳ tím chuyển đỏ rồi mất màu thì đó là Cl2, không hiện tượng là C2H6.

      Cl2  + H2O 
[image: image19.wmf]ˆˆ†
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 HCl + HClO
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	2
	- Khối lượng  của 1,344 lít CH4(đktc): 
[image: image20.wmf]16.1,344
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- Khối lượng của 2,688 lít khí A là: 4,56 – 0,96 = 3,6(g)

     Vậy 
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	- Gọi CTPT của A là CxHyOz​

      CH4 + 2O2 
[image: image22.wmf]®

 CO2  + 2H2O (1)

      CxHyOz   + 
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 xCO2  + 
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     CO2  + Ba(OH)2 
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 BaCO3  + H2O  (3)
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	Theo phản ứng 1: 
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	Khối lượng bình 1 tăng 4,32 gam chính là khối lượng nước.

 Ta có: 
[image: image30.wmf]2
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	Theo phản ứng (2) ta có: 
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	Vậy CTHH của A là CH2O. Công thức cấu tạo của A: HCHO
	0,125

	III
	1
	- Hoà tan hỗn hợp Fe2O3, CuO, BaO trong nước lấy dư, lọc tách riêng dung dịch và chất rắn không tan. Đem dung dịch nước lọc trộn với dung dịch Na2CO3 dư rồi lại lọc lấy kết tủa, rửa sạch và nung tới khối lượng không đổi ta thu được BaO.

BaO+  H2O  →  Ba(OH)2 

Ba(OH)2 +  Na2CO3 → 2NaOH +  BaCO3     
BaCO3  
[image: image34.wmf]o
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  BaO  +  CO2
	2,0
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	- Phần rắn không tan gồm Fe2O3, CuO đem khử bằng CO dư ở nhiệt độ cao được hỗn hợp các kim loại Fe, Cu. Hòa tan hỗn hợp kim loại trong dd HCl dư, lọc lấy kim loại Cu không tan và dung dịch. Đem đồng đốt trong oxi tới khối lượng không đổi ta được CuO.

Fe2O3   +  3CO  →  2Fe  +  3CO2
 

CuO  +   CO   
[image: image35.wmf]o
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  Cu  +  CO2
 Fe   +  2HCl  →  FeCl2   +   H2

2Cu  +  O2 
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   2CuO
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	- Dung dịch nước lọc đem trộn với dd NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được Fe2O3

HCl +   NaOH    +  NaCl  +  H2O    


FeCl2   +   2NaOH  →  Fe(OH)2   +  2NaCl  

4Fe(OH)2   +  O2  
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  2Fe2O3    +  4H2O   
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	2
	a. - Khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong( ôtô, xe máy..) có chứa các khí SO2, NO, NO2…Các khí này tác dụng với oxi và hơi nước trong không khí nhờ xúc tác oxit kim loại( có trong khói, bụi nhà máy) hoặc ozon tạo ra axit Sunfuric H2SO4 và axit Nitric HNO3.


	0,25

	
	
	                     2SO2  + O2  + 2H2O
[image: image38.wmf]®

 2H2SO4
                       2NO + O2 
[image: image39.wmf]®

 2NO2​

                                    4NO2​  + 2H​2O  + O2
[image: image40.wmf]®

 4HNO3

   - Axit H2SO4 và axit HNO3 tan trong nước mưa tạo thành mưa axit. Trong đó vai trò chính của mưa axit là H2SO4 còn HNO​3 đứng vị trí thứ hai.


	0,25

	
	
	- Mưa axit là nguồn ô nhiễm chính của một số nơi trên thế giới. Mưa axit làm phá hoại mùa màng, phá huỷ các công trình xây dựng, các tượng đài làm từ đá vôi, đá phiến, đá cẩm thạch, phá huỷ hệ sinh thái.
	0,25

	
	
	b. Do trong nọc của ong(kiến, nhện…) có axit hữu cơ là axit foocmic(HCOOH). Vôi tôi là bazơ nên trung hoà axit làm đỡ đau.
	0,25

	IV
	1
	Gọi công thức của oxit sắt là FexOy.

Các PTHH khi X vào dung dịch HCl:


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2    

(1)


FexOy +  2yHCl → FeCl2y/x + yH2O    
(2)


nHCl ban đầu = 
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Từ (1): nFe = 
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	Từ (1): 
[image: image47.wmf]2

(1)

2.0,2.20,4()

HClH

nnmol

===

 

mddA = 300 + 22,8 -0,4 =  322,4(g)          

mddB = 322,4 + 27,6 = 350 (g)

nHCl dư  = 
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Vậy công thức Oxit sắt là: Fe3O4
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	2
	Các PTHH khi cho X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng:


2Fe + 6H2SO4 đặc 
[image: image54.wmf]¾

®

¾

o

t
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2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc 
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3Fe2(SO​4)​3 + SO2 + 10H2O
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Có thể:              Fe + Fe2(SO​4)​3 → 3FeSO4
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	Nếu  H2SO4 dư ( (5) không xẩy ra:

 → 
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	Nếu H2SO4 không dư: (5) xảy ra:
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Đặt nFe (5) = x(mol) => nFe (3) = 0,2 - x

 →
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Vậy khoảng giá trị có thể nhận giá trị của V là: 3,36 
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	Theo bài %H trong X = 20% 
[image: image78.wmf]2220
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Vậy CTPT của X : C2H6 ;   Y: C2H4;   Z: C2H2

 CTCT của X: CH3 – CH3; Y: H2C = CH​2; Z: 
[image: image79.wmf]HCCH
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	2
	- PTHH đặc trưng của X: 

   CH3 - CH3  + Cl2 
[image: image80.wmf]askt
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 CH3 – CH2Cl + HCl

Vì trong cấu tạo phân tử X gồm toàn liên kết đơn nên phản ứng đặc trưng là phản ứng thế.
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	3
	- Cho hỗn hợp A tác dụng với Ag2O/NH3 rồi lọc lấy kết tủa, sau đó cho kết tủa tác dụng với dung dịch HCl dư, ta thu được khí C2H2.
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	4.
	- PTHH:    C2H6  + 3,5O2 
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  2CO2  + 3H2O            (1)

                  C2H4  +3 O2  
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 2CO2  + 2H2O               (2)

                  C2H2  + 2,5O2  
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 2CO2  + H2O              (3)

                   Ca(OH)2  + CO2 
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  CaCO3  + H2O        (4)
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	- Theo phản ứng (4): 
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	Ta có: 0,02mol < 
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